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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ðỊNH                                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3275/Qð-UBND                                 Bình ðịnh, ngày 06 tháng 9 năm 2017 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt ðề án Tăng cường năng lực quản lý 
chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình ðịnh,  

giai ñoạn 2017 - 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật An toàn Thực phẩm ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2012/Nð-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1290/Qð-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc phân công, phân cấp hoạt ñộng kiểm tra, giám sát, thanh tra 
chuyên ngành an toàn thực phẩm; 

Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3000/TTr-SNN ngày 
23/8/2017, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1: Phê duyệt ðề án Tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực 
phẩm nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bình ðịnh, giai ñoạn 2017 - 2020 ñịnh hướng 
ñến năm 2030 như sau: 

1. Mục tiêu ñề án  

1.1. Mục tiêu chung 

Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng ATTP 
nông lâm thủy sản từ tỉnh ñến cơ sở; tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất; ñào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực ñể nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan, 
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ñảm bảo hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm 
thủy sản. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

a. ðến năm 2020: 

- 100% cán bộ làm công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản các cấp 
ñược tham gia các lớp tập huấn, ñào tạo ñể ñáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ ñược giao 
theo quy ñịnh của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

- ðầu tư, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm của 
Ngành nông nghiệp nhất là Trạm Chẩn ñoán xét nghiệm của Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y; ñầu tư nâng cấp theo từng giai ñoạn ñể ñạt chuẩn ISO ñáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ ñược giao. 

- Các chỉ tiêu ñối với từng lĩnh vực: 

+ Trồng trọt: Từ 90% trở lên vùng sản xuất rau, củ, quả tập trung ñược kiểm tra 
chứng nhận ñủ ñiều kiện ATTP; 80% cơ sở sản xuất rau, củ, quả nhỏ lẻ có cam kết 
ñảm bảo ATTP. 

+ Chăn nuôi: Từ 90% trở lên trang trại chăn nuôi ñược kiểm tra chứng nhận ñủ 
ñiều kiện vệ sinh thú y và ATTP; trên 80% chăn nuôi nông hộ cam kết ñảm bảo vệ 
sinh thú y và ATTP. 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ñược kiểm tra 
chứng nhận ñủ ñiều kiện vệ sinh thú y và ATTP; từ 80% trở lên cơ sở giết mổ gia 
súc, gia cầm phân tán ñược cam kết ñảm bảo vệ sinh thú y và ATTP. 

+ Thủy sản: Từ 90% trở lên cơ sở nuôi trồng thủy sản do cấp tỉnh quản lý ñược 
kiểm tra xếp loại ñủ ñiều kiện ATTP; từ 80% trở lên cơ sở nuôi trồng thủy sản do cấp 
huyện quản lý ñược ký cam kết ñảm bảo ATTP. Từ 80% trở lên tàu cá từ 90 CV trở 
lên ñược kiểm tra xếp loại ñủ ñiều kiện ATTP; từ 50% trở lên tàu cá dưới 90CV có 
cam kết ñảm bảo ATTP. 

+ Sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản: Từ 80% trở lên cơ sở có 
ñăng ký kinh doanh do cấp tỉnh quản lý ñược kiểm tra chứng nhận ñủ ñiều kiện 
ATTP; từ 60% trở lên cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do cấp huyện 
quản lý có cam kết ñảm bảo ATTP. 

+ Sản xuất, chế biến muối: 100% vùng sản xuất muối tập trung và cơ sở sản xuất 
kinh doanh, chế biến muối có ñăng ký kinh doanh do cấp tỉnh quản lý ñược kiểm tra 
chứng nhận ñủ ñiều kiện ATTP; từ 80% trở lên cơ sở sản xuất muối do cấp huyện 
quản lý có cam kết ñảm bảo ATTP theo quy ñịnh của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
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b. ðịnh hướng ñến năm 2030: 

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng ATTP nông lâm thủy sản từ 
tỉnh ñến cơ sở ñược triển khai theo các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước, cán bộ 
thực thi nhiệm vụ cơ bản ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ñược giao. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm ñược hoàn chỉnh 
ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý chất lượng ATTP. 

- ðạt trên 95% ñối với các chỉ tiêu ñã ñạt 90% ở giai ñoạn 2015 - 2020 của từng 
lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, muối và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 
biến nông lâm thủy sản do cấp tỉnh quản lý ñược kiểm tra chứng nhận ñủ ñiều kiện 
ATTP. Các chỉ tiêu khác ñạt từ 90% trở lên. 

2. Nhiệm vụ chủ yếu 

2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng ATTP nông 
lâm sản thủy sản từ tỉnh ñến cơ sở 

- ðối với cấp tỉnh: Từng bước củng cố Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản 
và Thủy sản: Tùy theo tình hình thực tế của tỉnh, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tiến hành xây dựng ðề 
án thành lập các Trạm Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản liên huyện. 

Các Chi cục chuyên ngành (Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, 
Thủy sản, Thủy lợi, Kiểm lâm): Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng Chi cục, cơ 
sở vật chất và cán bộ hiện có; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn 
ñảm nhiệm công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản. Tại các Trạm trực 
thuộc bố trí cán bộ làm nhiệm vụ theo dõi, phối hợp với Trạm Quản lý chất lượng 
Nông Lâm sản và Thủy sản liên huyện thực hiện công tác quản lý chất lượng ATTP 
nông lâm thủy sản tại ñịa bàn. 

- Cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế): Có trách nhiệm bố trí 
ổn ñịnh cán bộ công chức ñể thực hiện các nhiệm vụ ñược giao về quản lý chất lượng 
ATTP nông lâm thủy sản và muối; ñồng thời chịu trách nhiệm tham mưu, giúp UBND 
cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực này tại ñịa phương. 

- Cấp xã: Phân công 01 ñồng chí lãnh ñạo trực tiếp theo dõi, chỉ ñạo; ñồng thời 
bố trí 01 công chức (người lao ñộng) kiêm nhiệm thực hiện công tác quản lý chất 
lượng ATTP nông lâm thủy sản và muối. 

2.2. Trang thiết bị phục vụ công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm sản 
thủy sản cho cấp tỉnh 



20 CÔNG BÁO/Số 57+58/Ngày 26-9-2017

 

- ðầu tư những trang thiết bị còn thiếu, ñảm bảo ñủ năng lực phân tích phục vụ 
công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản của Ngành. 

- Từng Chi cục xây dựng kế hoạch ñầu tư các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho 
công tác kiểm tra nhanh thuộc lĩnh vực ñược giao nhiệm vụ quản lý.  

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác kiểm nghiệm tại các 
Chi cục quản lý chuyên ngành và tiến ñến xã hội hóa công tác này. 

2.3. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng ATTP nông lâm thủy sản 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh  

a. ðối với cơ quan quản lý cấp tỉnh: 

Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên môn của tỉnh chịu trách nhiệm 
quản lý chất lượng ATTP thuộc ngành Nông nghiệp, nhiệm vụ của các Chi cục 
chuyên ngành: 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: Làm nhiệm vụ ñầu 
mối tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác quản lý chất lượng ATTP 
nông lâm thủy sản và muối trên ñịa bàn tỉnh. 

- Các chi cục chuyên ngành khác: Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ ñược 
giao; tăng cường hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát, phối hợp kiểm tra và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm ATTP nông lâm thủy sản. 

b. ðối với cơ quan quản lý cấp huyện: 

Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế là cơ quan tham mưu UBND 
huyện, thị xã, thành phố chỉ ñạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng ATTP 
nông lâm thủy sản tại ñịa bàn. Phối hợp các cơ quan chuyên môn có chức năng thực 
hiện kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên ñịa bàn theo phân công 
phân cấp. 

c. Ủy ban nhân dân cấp xã: 

- Giám sát ñiều kiện ñảm bảo ATTP các cơ sở nuôi, trồng, thu hoạch, ñánh bắt, 
giết mổ, bảo quản, vận chuyển nông lâm thủy sản trên ñịa bàn và các ñối tượng khác 
do UBND huyện phân công. 

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giám sát, xác nhận xuất xứ cho các sản phẩm 
chăn nuôi, trồng trọt, sơ chế nông lâm thủy sản quy mô nhỏ, hộ gia ñình. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên, ñồng thời triển khai giám sát 
cộng ñồng về ATTP trên ñịa bàn. 
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2.4. Phối hợp với các Ngành chức năng trong công tác quản lý ATTP 

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác quản lý chất lượng ATTP nông 

lâm thủy sản và muối từ sản xuất, lưu thông ñến bàn ăn. 

3. Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án 

- Chương trình Giám sát cảnh báo dư lượng kháng sinh cấm và các chất ñộc hại 

trong sản phẩm nông lâm thủy sản. 

- Dự án ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho các cơ quan liên 

quan ñến công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản. 

- Dự án ñào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan liên quan ñến công tác quản lý 

chất lượng ATTP nông lâm thủy sản ở các cấp hàng năm. 

- Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm 

thủy sản. 

4. Nhu cầu vốn ñầu tư 

a. Tổng nhu cầu vốn ñầu tư :  22.837 triệu ñồng, trong ñó:  

- Ngân sách nhà nước     : 22.022 triệu ñồng chiếm 96,4% 

- Vốn lồng ghép các chương trình dự án: 815 triệu ñồng, chiếm 3,6%. 

b. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn vốn ngân sách ñịa phương và vốn lồng ghép vào 

các chương trình dự án ñược ñầu tư vào công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm 

thủy sản. Bao gồm: ðầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực; thông tin 

tuyên truyền; giám sát, thanh thanh tra, kiểm tra… phục vụ cho công tác quản lý của 

các cơ quan quản lý các cấp.  

Cơ chế ñầu tư ñược thực hiện theo nguyên tắc cơ quan chuyên môn cấp nào thì 

do cấp ñó chịu trách nhiệm bố trí.  

(có ðề án kèm theo) 

5. Giải pháp thực hiện 

a. Thông tin tuyên truyền: 

ðẩy mạnh hoạt ñộng tuyên truyền trên sóng truyền thanh, truyền hình, in ấn phát 

hành tờ rơi về ATTP nông lâm thủy sản ñể nâng cao nhận thức của người sản xuất, 

kinh doanh theo hình thức trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ. 

b. Nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn: 
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- Xác ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ, phân công phân cấp và cơ chế phối hợp giữa 

các cơ quan quản lý nhà nước theo Quyết ñịnh số 28/2015/Qð-UBND ngày 

21/8/2015 của UBND tỉnh Bình ðịnh. 

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy và biên chế hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước 

về chất lượng ATTP nông lâm thủy sản các cấp theo quy ñịnh của Nhà nước. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý chất lượng ATTP nông 

lâm thủy sản từ cấp tỉnh ñến cấp huyện, xã gắn với việc công khai trên các phương 

tiện thông tin ñại chúng; 

- Thành lập các Trạm Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản liên huyện ñể 

kịp thời thực hiện các nhiệm vụ ñược giao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; 

c. Tăng cường công tác ñào tạo, tập huấn: 

- ðối với cấp tỉnh: Các ñơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, tham 

gia các lớp ñào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Trung ương tổ chức. 

- ðối với cấp huyện: Tham gia các lớp ñào tạo, tấp huấn về công tác quản lý chất 

lượng ATTP nông lâm thủy sản do tỉnh tổ chức. 

- ðối với cấp xã: Cán bộ chuyên môn cấp xã phải ñược ñào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn về công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản, nhằm ñảm bảo thực 

hiện có hiệu quả nhiệm vụ ñược giao theo phân công, phân cấp. 

- ðối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: Tập huấn, hướng dẫn về công tác quản lý 

chất lượng ATTP nông lâm thủy sản theo quy ñịnh của Nhà nước và thiết lập, áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, VietGAP, GMP, SSOP, HACCP, …) cho 

các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có liên quan ñến sản xuất, chế biến, kinh doanh nông 

lâm thủy sản. 

d. Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị: 

ðầu tư sở vật chất theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế tại 

ñịa phương ñối với các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng ATTP nông lâm thủy 

sản từ tỉnh ñến cơ sở. 

ñ. Tăng cường hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra, giám sát: 

- Hoạt ñộng thanh tra, xử lý vi phạm: Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm soát 

chặt chẽ việc sử dụng hóa chất kháng sinh cấm và các chất ñộc hại trong sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản và muối. Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm ATTP 

nông lâm thủy sản. 
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- Hoạt ñộng giám sát: Tổ chức lấy mẫu giám sát về chất lượng ATTP nông lâm 
thủy sản tại tất cả các ñịa phương trong tỉnh. Thực hiện lấy mẫu giám sát sản phẩm an 
toàn theo chuỗi tại các ñiểm bán sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn ñã ñược xây 
dựng theo Quyết ñịnh số 3075/Qð-BNNPTNT-QLCL.  

- Công tác kiểm tra, xếp loại: Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tăng 
cường công tác kiểm tra, xếp loại và cam kết ATTP theo Thông tư số 45/2014/TT-
BNNPTNT và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng các cơ sở ñạt, chưa ñạt, vi 
phạm ATTP ñể người tiêu dùng biết. 

e. ðẩy mạnh thực hiện các chính sách: Thực hiện có hiệu quả các chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm thủy sản của Trung ương, của tỉnh 
ñã ban hành. 

g. Ứng dụng khoa học công nghệ: 

- Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, kiểm soát chất lượng 
ATTP nông lâm thủy sản. 

- Áp dụng các phương pháp kiểm tra, phân tích tiên tiến, sử dụng trang thiết bị 
kiểm tra nhanh tại hiện trường. 

- Tiếp tục xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình quản lý ATTP tiên tiến 
trong sản xuất VietGAP, VietGAHP; trong quản lý chất lượng GMP, GHP, HACCP, 
ISO 22000… 

ðiều 2: Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành 
ñoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện ñề án;  

- Tham mưu các chính sách, chỉ thị, văn bản chỉ ñạo, kế hoạch, chương trình 
hành ñộng... liên quan ñến quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trình UBND 
tỉnh xem xét ban hành; 

- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tổ chức hướng dẫn các ñịa phương, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản 
theo ñúng quy ñịnh; 

- Chủ trì giám sát, thanh tra, kiểm tra công nhận ñảm bảo chất lượng ATTP; 
hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản không ñảm bảo chất 
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lượng ATTP; quản lý và tổ chức hoạt ñộng kiểm nghiệm phục vụ quản lý chất lượng 
ATTP nông lâm thủy sản; 

- Phối hợp với các sở ngành, ñoàn thể có liên quan và các ñịa phương trong công 

tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý chất lượng và ATTP nông 

lâm thủy sản... 

2. Các sở, ngành, ñơn vị liên quan 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành có trách nhiệm phối hợp 

chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng 

ATTP nông lâm thủy sản. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật 

về ATTP trong nhân dân; kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm không ñảm 

bảo ATTP trong quá trình lưu thông, chế biến, phân phối ... 

3. Các tổ chức ñoàn thể, cơ quan báo, ñài 

Tỉnh ñoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội người tiêu dùng, 

ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình ðịnh theo chức năng, nhiệm vụ của 

mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác vận 

ñộng, tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia quản lý chất lượng ATTP nông lâm 

thủy sản. 

4. Trách nhiệm của UBND cấp huyện, xã 

- Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực 

hiện quản lý nhà nước về chất lượng ATTP nông lâm thủy sản tại ñịa phương. Phối 

hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác kiểm tra, thanh tra, truy xuất nguồn 

gốc các sản phẩm không ñảm bảo ATTP. Xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất kinh 

doanh sản phẩm nông lâm thủy sản vi phạm ATTP; 

- Chỉ ñạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức hội, ñoàn thể phổ biến, 

tuyên truyền pháp luật về ATTP trong nhân dân; kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường 

hợp gây mất ATTP.  

5. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến, kinh 

doanh nông lâm thủy sản 

Coi trọng việc ñảm bảo chất lượng ATTP nông lâm thủy sản và muối trong sản 

xuất, kinh doanh; áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, SSOP, 

HACCP…; củng cố niềm tin của người tiêu dùng ñối với sản phẩm nông lâm thủy sản. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở Nông nghiệp và PTTN, 
Y tế, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, ñơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này từ ngày ký./ 
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